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BÁO CÁO
TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VỮNG MẠNH

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT - BQP ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 21/HD-TM ngày 05 tháng 01 năm 2009 và Công văn số 197/TM - G7 ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổng kết 5 năm thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương gắn với sơ kết việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Bộ Tư pháp báo cáo việc tổ chức thực hiện công tác quốc phòng tại cơ quan Bộ từ năm 2004 đến nay như sau: 

Phần 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 119/2004/NĐ-CP VÀ CHỈ THỊ 36/2005/CT-TTG
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Về tổ chức chính quyền: Bộ Tư pháp gồm 27 đầu mối cấp tổng cục, cục, vụ, viện và trường (20 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, 07 đơn vị sự nghiệp) với trên 1000 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Trong đó, trên 50 % là nữ, trên 70 % cán bộ ở độ tuổi dưới 40, nhiều cán bộ, công chức đã được rèn luyện qua môi trường quân đội;

- Về tổ chức Đảng: Đảng bộ Bộ Tư pháp có 485 đảng viên, thành lập 24 chi bộ trực thuộc và 02 Đảng bộ cơ sở (chưa tính Đảng bộ Đại học Luật thuộc Thành ủy Hà Nội);

- Về tổ chức đoàn thể: Bộ Tư pháp có hệ thống tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh từ cơ quan Bộ đến các đơn vị trực thuộc.

1. Về thuận lợi:

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Bộ Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình;

- Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp sớm được thành lập, các cán bộ trong

Ban Chỉ huy đều là sĩ quan quân đội hoặc đã được rèn luyện trong môi trường quân đội, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương;

- Được cung cấp hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng, quân sự địa phương tương đối đầy đủ.

2. Về khó khăn:

- Nhận thức về nhiệm vụ công tác quốc phòng của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thật đầy đủ; ý thức trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quốc phòng chưa cao, coi công tác quốc phòng, quân sự địa phương là nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự;

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự địa phương đều là cán bộ kiêm nhiệm, chưa có cán bộ quân sự chuyên trách nên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có lúc còn bị động, lúng túng;

- Trụ sở làm việc của cơ quan Bộ phân tán ở nhiều nơi; khối lượng công việc chuyên môn ngày càng lớn, thời gian vật chất của cán bộ, công chức còn eo hẹp; đa số cán bộ thuộc đối tượng 2 đang trong thời gian hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhiệm, đang theo học các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc các lớp quản lý hành chính nhà nước; điều kiện đảm bảo cho công tác quốc phòng, quân sự của Bộ còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG
Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng

Thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chính sách quốc phòng, an ninh;

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ năm 2004 tới nay, Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng quán triệt đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng vào công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Quán triệt tinh thần trên, các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp tích cực tham gia soạn thảo, tổ chức góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh như: Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như: Tiêu chuẩn vật chất hậu cần; chế độ chính sách phụ cấp đặc thù cho Nhà giáo, Ngành y trong quân đội và lực lượng tàu ngầm, không quân và hải quân; chính sách bảo đảm nhà ở cho sĩ quan, v.v...

Trong hướng dẫn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm cho Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Tư pháp địa phương, Bộ Tư pháp đều đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về Luật Biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh quốc gia, Pháp lệnh Bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Báo Pháp luật Việt Nam đã có 02 chuyên đề về công tác quốc phòng, an ninh, có nhiều bài viết để bạn đọc hiểu tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đồng thời, chỉ đạo cơ quan Tư pháp các địa phương có đường biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Tư pháp đã thực hiện biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định bảo đảm quốc phòng, an ninh như:

+ Biên soạn và đưa lên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật các Đặc san tuyên truyền pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ như: Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; Pháp lệnh về cựu chiến binh Việt Nam; số Chuyên đề về công nghiệp quốc phòng; chuyên đề về Cựu chiến binh Việt Nam.

+ Biên soạn và đưa lên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật các Đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Pháp lệnh Công an xã.

+ Biên soạn các sách hỏi & đáp pháp luật trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng như: Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (tập 4), trong đó có một chương về Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia và văn bản hướng dẫn thi hành; Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho nông dân (tập 6) có nội dung về chế độ, chính sách với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Nhà nước.v.v...

Ngoài những việc trên, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện một số hoạt động như:

+ Tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 242, Quân khu 3 tại Quảng Ninh; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ do Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân;

+ Tham gia biên soạn cuốn sách nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật của quân đội do Bộ Quốc phòng chủ trì biên soạn;

+ Tham gia Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng tại Học viện Hải quân, Vùng 4/Quân chủng Hải quân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan công tác quốc phòng, an ninh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ; đồng thời, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cơ quan quân sự địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh như: Chỉ thị số 16/CT-TW ngày 05/10/2002 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phổ biến Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, Nghị định số 116/2007/NĐ - CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh và các văn bản hướng dẫn xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng hàng năm của Bộ Quốc phòng. 

Sự quan tâm còn thể hiện, Đảng ủy đã cử đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đã trải qua môi trường huấn luyện, chiến đấu trong quân đội trực tiếp làm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự để thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh tại cơ quan Bộ.

Đối với lực lượng tự vệ cơ quan luôn được Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí và sắp xếp công việc để các chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện, hội thao quân sự, tập luyện phương án đảm bảo trật tự, an toàn cơ quan; học tập chính trị theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm lệnh gọi thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm, không có thanh niên nào có biểu hiện trốn tránh. 100% thanh niên trong độ tuổi đã được đăng ký sỹ quan, quân nhân dự bị hạng 1, 2 và nữ chuyên môn kỹ thuật. Sĩ quan, quân nhân dự bị luôn chấp hành nghiêm lệnh điểm danh tập trung của BCH quân sự quận Ba Đình. Những đồng chí hết tuổi dự bị động viên đã được BCH quân sự Bộ Tư pháp đề nghị được giải ngạch theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp luôn chấp hành lệnh điều động các phương tiện vận tải phục vụ kế hoạch huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình.

2. Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới và Quy định số 07-QĐ/BTCTWW ngày 16/04/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh đối với cán bộ, đảng viên; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh và hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh TW về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ thuộc đối tượng 2, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị nắm chắc số lượng đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định; thực hiện tốt việc cử cán bộ đối tượng 1 và đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng tổ chức; yêu cầu cán bộ chủ động sắp xếp công việc, đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu đã được thông báo. Trong 05 năm qua đã có 4/5 cán bộ lãnh đạo Bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; 19/60 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng tổ chức tại các Học viện và các Trường quân sự trực thuộc các Quân khu.

3. Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP-AN

Thực hiện chủ trương trên, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xây dựng Kế hoạch động viên nguồn lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cơ quan quân sự cấp trên trong mọi tình huống.

Bên cạnh việc xây dựng Kế hoạch công tác quốc phòng hàng năm, Bộ Tư pháp đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố trong tình hình mới và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự điều chỉnh các phương án, kế hoạch cơ bản liên quan đến công tác quốc phòng - an ninh như: Kế hoạch tác chiến bảo vệ cơ quan; kế hoạch phòng chống bão lụt; kế hoạch phòng chống cháy, nổ và kế hoạch huấn luyện tự vệ, dự bị động viên theo yêu cầu của cơ quan quân sự địa phương. Trên cơ sở những kế hoạch được xây dựng hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự đã triển khai thực hiện một cách bài bản. 

Công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên và thực hiện lệnh điều động về người, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại cơ quan được thực hiện tương đối nghiêm túc.

4. Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng hàng năm

Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp gồm 03 đồng chí do đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng làm Chính trị viên, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm Phó Chỉ huy trưởng phụ trách quân sự. Các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự đều là sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội chuyển ngành có kinh nghiệm trong chiến đấu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng và hàng năm đã tham gia tập huấn về công tác quốc phòng - quân sự địa phương nên việc triển khai công tác quốc phòng tại Bộ Tư pháp có nhiều thuận lợi; 

- Trung đội tự vệ Bộ Tư pháp được thành lập từ năm 2005 gồm 28 đồng chí được biên chế thành 3 tiểu đội. Cán bộ trung đội, tiểu đội đều là sĩ quan, hạ sĩ quan đã được rèn luyện trong môi trường huấn luyện, chiến đấu của quân đội nên ít nhiều có kinh nghiệm trong chỉ huy và tổ chức huấn luyện quân sự;

- Lực lượng tham gia đơn vị tự vệ là những cán bộ, công chức trẻ, khoẻ đã được trang bị các kiến thức quốc phòng trong các trường đại học, trung học chuyên nghịêp và được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị theo Chương trình của Cục Dân quân tự vệ. Ngoài lực lượng tự vệ nói trên, hàng năm các cán bộ, công chức trong độ tuổi được luân phiên tham gia huấn luyện quân sự để khi có tình huống chiến tranh hoặc bạo động vũ trang thì tham gia chiến đấu được ngay;

- Ban Chỉ huy quân sự đã phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và các Kế hoạch công tác quốc phòng đến cán bộ, công chức trong cơ quan. Đối với các chiến sĩ tự vệ thường xuyên được quán triệt tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của cơ quan quân sự.

- Hàng năm, sau khi nhận được Kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình, Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy đã xây dựng Kế hoạch huấn luyện, phân công cụ thể để mỗi cán bộ chỉ huy chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặc dù bận nhiều công việc quản lý và chuyên môn, ít có thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của công tác quốc phòng nhưng các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự đã sắp xếp công việc để có thời gian tham gia công tác huấn luyện, hội thao quân sự theo Kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình.

5. Thực hiện huấn luyện và hội thao quân sự

Bộ Tư pháp luôn tạo điều kiện để Ban Chỉ huy quân sự triển khai thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện như: Điều động chiến sĩ tự vệ ở các đơn vị, dự trù kinh phí, phương tiện phục vụ cho công tác huấn luyện và hội thao quân sự đạt kết quả tốt. Để hội thao quân sự đạt kết quả, Ban Chỉ huy quân sự đã tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ tự vệ để quán triệt, động viên anh, chị em tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cố gắng đạt kết quả cao trong hội thao. Kết quả công tác huấn luyện và hội thao quân sự từ năm 2004 đến năm 2009 đều đạt loại khá.

Ngoài Kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp còn xây dựng Kế hoạch tác chiến bảo vệ trật tự, trị an trong khu vực cơ quan đóng trụ sở; xây dựng phương án phòng, chống cháy, nổ; phương án phòng, chống bạo loạn, gây mất trật tự khu vực cơ quan.

6. Bảo đảm ngân sách và thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp đã chủ động lập kế hoạch ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Trung bình mỗi năm, Bộ Tư pháp đã giành từ 10 đến 15 triệu đồng đảm bảo cho các hoạt động của công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của công tác quốc phòng được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ tài chính như: mua sắm đồng phục cho đơn vị tự vệ, thực hiện chế độ bồi dưỡng chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện, hội thao quân sự hàng năm... 

Thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, Bộ Tư pháp đã tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt; gặp gỡ, động viên những đối tượng chính sách trong cơ quan nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; tổ chức gặp mặt chiến sĩ tự vệ nhân ngày truyền thống 22/12.

7. Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

Thực hiện Quyết định số 38/2005/QĐ - BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp chấp hành tốt chế độ giao ban với cơ quan quân sự địa phương; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quân sự.

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan thường xuyên có mối quan hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng soạn thảo.

III. NHỮNG TỒN TẠI - NGUYÊN NHÂN
1. Những tồn tại:

Trong 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương và 4 năm thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, công tác quốc phòng tại Bộ Tư pháp còn một số tồn tại như sau:

- Chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đơn vị đối với công tác quốc phòng, an ninh trong cơ quan. Mối quan hệ giữa Ban Chỉ huy quân sự với Thủ trưởng các đơn vị chưa được duy trì thường xuyên nên chưa khai thác hết thế mạnh của từng đơn vị;

- Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự đều là kiêm nhiệm, cơ quan chưa có cán bộ quân sự chuyên trách nên chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác quốc phòng theo quy định. Hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự chưa được duy trì thường xuyên nên việc triển khai công tác quốc phòng có lúc còn chậm;

- Kết quả hoạt động của công tác quốc phòng chưa cao. Tỉ lệ cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tham gia huấn luyện quân sự chưa cao; chất lượng huấn luyện, hội thao quân sự cần được nâng lên một bước.

- Một số đồng chí thuộc đối tượng 2 đã đăng ký dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh nhưng vì nhiều lý do không tham dự; vì vậy đã ảnh hưởng đến kết quả của Bộ, không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Từ năm 2004 đến nay, việc đăng ký sĩ quan, quân nhân dự bị còn chậm so với thời gian quy định. Cá biệt, năm 2007 có 01 trường hợp không thực hiện lệnh điểm danh tập trung đã được Bộ Tư pháp chỉ đạo đơn vị kiểm điểm, phê bình và đề nghị Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình tiếp tục gọi điểm danh tập trung trong năm 2008.

2. Nguyên nhân:

- Nhận thức của một số cán bộ về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương chưa thật đầy đủ, trách nhiệm đối với công tác này chưa cao;

- Sự quan tâm của cấp ủy, Thủ trưởng một số đơn vị đối với công tác quốc phòng, an ninh chưa đúng mức; việc chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh có nơi còn mang tính hình thức;

- Ban chỉ huy quân sự Bộ chưa được kiện toàn; chưa có cán bộ làm công tác quân sự chuyên trách.

Phần 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG NĂM 2010
Năm 2010, việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quốc phòng ở Bộ Tư pháp có nhiều thuận lợi cơ bản. Tuy nhiên, tình hình trong nước còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định như tình hình thiên tai, bão lụt, tình hình kinh tế - xã hội có những diễn biến phức tạp, khó lường; Đáng chú ý là tình hình tranh chấp biên giới trên biển Đông. Mặt khác, tiến trình cổ phần hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới trong công tác quốc phòng, an ninh. Vì vậy, công tác quốc phòng năm 2010 ở Bộ Tư pháp cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu sau: 

I. NHIỆM VỤ
1. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khoa IX), những quan điểm định hướng lớn về tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, cần quán triệt thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

2. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng , quân sự theo đúng tinh thần Chỉ lệnh số 39/CL-TM ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tổng Tham mưu về Công tác dân quân tự vệ và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2010; kế hoạch số 5639/BTTHĐ-BQP ngày 19/10/2009 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương và Kế hoạch số 975/KH-DQ ngày 18/12/2009 của Cục Dân quân tự vệ về thực hiện nhiệm vụ Ngành dân quân tự vệ năm 2010 đã được Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng và cơ quan quân sự địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

3. Thường xuyên nắm chắc đối tượng cần được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tích cực, chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng 3, 4, 5, bảo đảm trong năm 2010 đạt trên 50% tổng số đối tượng cần được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; trọng tâm năm 2010 của Bộ là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 50 % đối tượng 2 tại các trường quân sự Quân khu 1, 2, 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Học viện Chính trị quân sự. Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên các trường đại học, trung học do Bộ quản lý; đổi mới phương pháp, biện pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Bộ.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Bộ và Ban chỉ huy quân sự các đơn vị thành viên; củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ theo đúng quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ, bảo đảm quy mô, số lượng phù hợp, chất lượng chính trị và độ tin cậy cao; chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, hội thao cho lực lượng tự vệ, bảo đảm trên 90% quân số được huấn luyện. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; công tác xây dựng, quản lý lực lượng dự bị động viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ động viên theo kế hoạch được giao. Chú trọng chỉ đạo thực hiện việc nâng cao hiệu quả hoạt động sẵn sàng chiến đấu, phòng chống bão, lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và các hoạt động khác liên quan tới quốc phòng ở địa bàn cơ quan đóng trụ sở. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh Dân quân, tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và cơ quan quân sự địa phương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch động viên, động viên công nghiệp; triển khai xây dựng kế hoạch B, kế hoạch động viên quốc phòng của ngành theo sự hướng dẫn của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo các đơn vị thành viên rà soát, củng cố, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo lực lượng tự vệ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi cơ quan đứng chân.

6. Thực hiện tốt việc bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng tự vệ, dự bị động viên và bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng, quân sự; tích cực tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chế độ chính sách xã hội có liên quan đến công tác quốc phòng - an ninh.

II. NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH
1. Ban Chỉ huy quân sự tham mưu cho Lãnh đạo Bộ kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quốc phòng, quân sự cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự tại cơ quan Bộ.

3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy quân sự với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, chủ động phối hợp với cơ quan quân sự địa phương để tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh theo quy định của Bộ Quốc phòng.

4. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự theo Quyết định số 209/2006/QĐ-BQP ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự và Quyết định số 189/2006/QĐ-BQP ngày 11/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự Bộ và cán bộ chuyên trách công tác quốc phòng, quân sự theo quy định. 

5.Thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ huy quân sự xác định kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở các đơn vị, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng của Bộ Quốc phòng theo quy định.

6. Ban Chỉ huy quân sự tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt việc dự toán bảo đảm kinh phí, ngân sách cho công tác quốc phòng, quân sự theo quy định tại Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 7/01/22004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

III. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ
Để công tác quốc phòng, công tác quân sự địa phương hoạt động có nền nếp, chất lượng và hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị: 

1. Bộ Quốc phòng chú trọng việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự các cấp; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách theo hướng biệt phái sĩ quan quân đội làm công tác quân sự chuyên trách tại các Bộ, ngành ở Trung ương.

2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các trường quân sự có kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 3, 4, 5 ngay từ đầu năm để các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp cán bộ dự học theo chỉ tiêu được thông báo.

3. Cục Dân quân tự vệ nghiên cứu, đề xuất với Bộ Quốc phòng cải tiến nội dung, chương trình, thời gian, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện quân sự đối với từng đối tượng cho phù hợp với điều kiện của các cơ quan dân sự. 

4. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao về công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành và địa phương.

Trên đây là tổng kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới tại Bộ Tư pháp, xin báo cáo Bộ Quốc phòng. 
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